THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
	STT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng

	01 
	Camera Analog RRN31X
	Cái
	1

	02 
	Camera IP IPB220 ONVIF
	Cái
	1

	03 
	Camera IP IPX220 ONVIF
	Cái
	1

	04 
	Đầu ghi NVR-9004IC ONVIF
	Cái
	1

	05 
	Hệ thống mạng + phụ kiện gồm:-02 Switch dlink 24 port + 01 Switch dlink 16 port.
	Ht
	4

	06 
	Hệ thống mạng cho các máy trạm gồm:
 - 01 cái switch repotec 24 ports.
 - 01 cái switch repotec 16 ports.
 - 0.5 thùng cable RJ45.
 - 0.5 hộp connecector RJ45.
	Ht
	1

	07 
	[bookmark: _GoBack]Hệ thống mạng gồm:
 - 03 tủ Vietrack 19" cabinet 15u, wide 60cm, deep 60cm acrylic door.
 - 10 cái Switch 24 ports base 10/100/1000.
	Ht
	1

	08 
	Hệ thống mạng máy vi tính:  05 Thiết bị chuyển mạch Cisco Swich 24-Port 10/100/1000 Gigabit with WebView (dùng cho 2 ht): 55,984,500đ.
	Ht
	1

	09 
	Hệ thống mạng máy vi tính:
  - 01 Máy in HP laser Jet M1132 MFP(A4): 5,159,000đ.
	Ht
	1

	010 
	Hôp chia mạng Cisco 24 port (Switch)
	Cái
	2

	011 
	Máy vi tính 3.2GHz
	Bộ
	236

	012 
	Máy vi tính chủ ( máy chủ)
	Bộ
	3

	013 
	Máy vi tính để bàn (màn hình LCD)
	Bộ
	100

	014 
	Máy vi tính để bàn Intel Core I3 - 2120 3.3Ghz + LCD 18.5” 
	Bộ
	198

	015 
	Máy vi tính để bàn VTB Core I3 + màn hình LCD 18.5" (VN)
	Bộ
	51

	016 
	Máy vi tính để bàn VTB Core I5 + LCD 18.5 Led
	Bộ
	75

	017 
	Máy vi tính Intel Duo Core E2200 + màn hình LCD 2.2Ghz
	Bộ
	81

	018 
	Ổ cứng di động cổng USB 500Gb
	Cái
	1

	019 
	Ổ cứng SSD 500GB
	Cái
	2

	020 
	Ổ DVD combo Asus Sata
	Cái
	7

	021 
	Ổ ghi DVD WR Asus 24D3ST, Int Sata DVD R24 W24 RW8
	Cái
	5

	022 
	Router Wifi Linksys E1700
	Cái
	1

	023 
	Switch 24 port Repotec
	Cái
	2

	024 
	Switch Cisco 10/100/1000 Gigabit
	Cái
	2

	025 
	Switch Dlink 24 port
	Cái
	2

	026 
	Tổng đài Panasonic KT - TEB308 (Malaysia)
	Cái
	1

	027 
	Tổng đài Siemens HIPATH 1190 (Brazil)
	Bộ
	1



